
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 9, ngõ 105, đường Mai Phúc, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

11/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SP TÂN THÀNH PHÁT

0110448436

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ dược phẩm, dụng cụ y tế)

4649

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ máy móc, thiết bị y tế)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; 
Bán buôn cao su; Bán buôn hoá chất công nghiệp: Anilin, mực 
in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa 
tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, 
muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

4669

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SP TÂN THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN THANH PHAT SP COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946.418.130
Email:

Fax:
Website:
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12. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

15. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

17. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

19. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

20. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

21. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

22. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

23. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

24. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Loại trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)

2599

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

26. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

27. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm hoạt động trong quán bar, karaoke, vũ 
trường,…)

5630

29. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8130

30. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm các mặt hàng nhà nước cấm)

3290

31. Sửa chữa thiết bị khác 3319

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

34. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

35. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ các hoạt động bán lẻ tem, súng đạn, tiền kim khí ; kinh 
doanh vàng miếng)

4773
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN ĐỖ

Việt 
Nam

Thôn Hùng Trì , Xã 
Lạc Đạo, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

600.000.000 20,000 033091004668

2NGUYỄN 
VĂN 
TRỌNG

Việt 
Nam

Thôn Hùng Trì, Xã 
Lạc Đạo, Huyện Văn 
Lâm, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

2.400.000.000 80,000 033089005802

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033091004668
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hùng Trì , Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hùng Trì , Xã Lạc Đạo, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐỖ Nam

10/08/1991 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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